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	Quả ngon bé thích
	Bé vui đón tết
	Rau củ
	Cây xanh
	Sắc hoa mùa xuân

	1
	6
	Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục 
	Bài 6:
- Hô hấp:Ngửi hoa
- Tay: Tay lên cao, sang ngang
- Lưng, bụng: Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải, sang trái
- Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau
- Bật: Bật tiến về phía trước
	x
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS

	2
	29
	Kiểm soát được vận động, phản xạ nhanh khi đi thay đổi hướng vận động ít nhất 3 lần theo đúng hiệu lệnh 
	Đi thay đổi hướng theo hiệu lệnh
	HĐNT: Đi thay đổi theo hiệu lệnh/ Đi theo lời chỉ dẫn
	x
	HĐNT
	
	 
	 
	HĐNT

	3
	43
	Kiểm soát được vận động chạy thay đổi hướng vận động ít nhất 3 lần theo đúng hiệu lệnh
	Chạy thay đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh
	HĐNT: Chạy thay đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh
	x
	HĐNT
	 HĐNT
	HĐNT
	
	 

	4
	45
	Bền bỉ, dẻo dai, duy trì được vận động chạy chậm 100 - 120m
	Chạy chậm 100 - 120m
	HĐNT: Chạy chậm 100 - 120m
	x
	HĐNT
	
	 
	 
	HĐNT

	5
	55
	Thể hiện sự dẻo dai, khả năng phối hợp nhịp nhàng, khéo léo khi thực hiện vận động bò trong đường ziczac (có 7 điểm zic zắc, mỗi điểm cách nhau 1,5m) đúng yêu cầu
	Bò trong đường ziczac qua 7 điểm, mỗi điểm cách nhau 1,5m
	HĐH: Bò trong đường zic zăc qua 7 điểm 
Tích hợp: Trẻ có quyền tham gia các hoạt động
HĐNT/ HĐC/: Bò zích zắc qua 7 ống cờ

	x
	HĐH
	
	HĐNT
	
	HĐC

	6
	84
	Ném được trúng đích ngang ở khoảng cách xa 2m, đường kính 40cm bằng 1 tay
	Ném trúng đích ngang ở khoảng cách xa 2m, đường kính 40cm bằng 1 tay
	HĐH: Ném trúng đích nằm ngang bằng 1 tay 
HĐNT: TC ném còn/ Ném vòng cổ chai
	x
	
	HĐH 
	
	 
	HĐNT

	7
	100
	Mạnh dạn, tự tin, dứt khoát khi thực hiện vận động bật liên tục vào 5-7 vòng
	Bật liên tục vào vòng
	HĐH: Bật liên tục vào 7 vòng
HĐNT: Bật liên tục vào các ô
ĐTT,HĐC: Bật qua các chấm tròn
	x
	HĐC
	
	HĐH
	HĐ
NT
	 ĐTT

	8
	116
	Tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ
	Tô màu hình vẽ
	HĐG: Tô màu hình vẽ theo các chủ đề
HĐC: Tô màu các đồ vật để trang trí lớp học đón tết, tô màu hoa trang trí lớp
	x
	HĐG
	HĐC 
	HĐG 
	HĐG
	HĐC

	9
	147
	Biết mỗi thực phẩm có nhiều dạng chế biến và cách ăn khác nhau. Có khả năng thực hành một số thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản
	Thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản
	HĐH: Làm bánh mì Sandwich
Tích hợp: Quyền chăm sóc, nuôi dưỡng
HĐG: Bé làm đầu bếp tí hon/ pha chế đồ uống
HĐC: Gói bánh chưng, ĐTT: Trò chuyện về một số món ăn hàng ngày
	x
	HĐG
	HĐC
	 ĐTT
	HĐG
	 HĐH

	10





	184
	Có một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống và chủ động thực hiện hàng ngày
	Mời cô, mời bạn khi ăn
	VS-AN: Trò chuyện cùng trẻ trước giờ ăn: Mời cô, mời bạn khi ăn; Chủ động thực hiện một số công việc tự phục vụ trước, trong và sau khi ăn/ dạy trẻ ăn hết suất, không để thừa đồ ăn
HĐC: Chào hỏi lễ phép-Tại sao không nên để thừa thức ăn
HĐG: Chủ động trong các hoạt động chơi/ dạy trẻ ăn hết suất, không để thừa đồ ăn
	x
	VS-AN
	HĐG
	HĐG
	VS-AN
	HĐG

	
	
	
	
	
	x
	HĐC
	VS-AN
	HĐG
	HĐG
	VS-AN

	11
	184
	
	Không kén chọn thức ăn, ăn hết suất
	
	
	
	
	
	
	

	12
	246
	Biết đặc điểm, ích lợi , tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại  cây, hoa ,quả
	Đặc điểm , ích lợi , tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại  cây, hoa ,quả
	HĐH: HĐKP ' Một số loại hoa"
 ĐTT: Trò chuyện với trẻ về một số loại cây, hoa , quả( đặc điểm, tác dụng, điều kiện sống,..)
HĐNT: QS cây góc thiên nhiên
HĐC: Trò chuyện về chủ đề, chơi TC trồng nụ trồng hoa, chiếc túi kỳ lạ
	x
	 
	ĐTT
	HĐNT
	HĐC
	HĐH

	13
	248
	 Biết so sánh, phân loại  cây, hoa, quả theo 2 - 3 dấu hiệu
	So sánh, phân loại  cây, hoa, quả theo 2-3 dấu hiệu
	HĐH: Tìm hiểu một số loại quả
 HĐG: Bé phân loại hoa, quả rau, cây xanh
HĐC/HĐNT: TC: Hoa nào quả nấy, Tìm lá cho hoa
	x
	HĐH
	HĐNT
	HĐC
	HĐG
	

	14
	251
	Có khả năng tự quan sát, phán đoán để phát hiện được mối liên hệ đơn giản giữa cây với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
	Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa cây với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
	 HĐH: Cây xanh với con người và môi trường
 HĐNT: Quan sát một số loại cây trong sân trường
	x
	
	
	 
	HĐH
	HĐNT

	15
	 272
	 Biết các nguồn nước trong môi trường sống. Ích lợi của nước với đời sống con người con vật và cây. Một số đặc điểm, tính chất của nước và hiểu được nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
	Ích lợi của nước với đời sống con người, con vật và cây
	HĐC-HĐNT: Trò chuyện về ích lợi của nước với đời sống con người, con vật và cây
	x
	HĐC
	HĐNT
	 
	HĐNT
	 

	16
	 322
	 Sử dụng được một số dụng cụ để đo, đong và so sánh, nói kết quả (3 đối tượng)
	Đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo
	HĐG: Đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo  
HĐNT: TC " Thi nhảy xa "
	x
	HĐNT
	
	 
	HĐG
	HĐG

	17
	325
	Biết thu thập thông tin và tạo ra biểu đồ, đồ thị đơn giản (VD: biểu đồ về thời tiết, chiều cao cây,…)
	Tạo biểu đồ, đồ thị đơn giản
	HĐNT: Vẽ biểu đồ thời tiết, sự phát triển của cây
ĐTT: Trò chuyện giúp trẻ thu nhập thông tin về chủ đề
	x
	
	ĐTT
	ĐTT
	HĐNT
	ĐTT

	18

	329

	Gọi tên và chỉ ra được các điểm giống, khác nhau giữa hai khối cầu và khối trụ, khối vuông và khối chữ nhật


	Nhận biết, gọi tên  khối cầu, khối trụ và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế 
	HĐG: Nhận biết khối cầu, khối trụ và nhận dạng các khối đó trong thực tế
HĐC: Phân loại các hình khối

	x
	 
	
	HĐG
	HĐC
	 HĐC

	19
	329

	Gọi tên và chỉ ra được các điểm giống, khác nhau giữa hai khối cầu và khối trụ, khối vuông và khối chữ nhật


	Nhận biết, gọi tên  khối vuông, khối chữ nhật và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế


	
 HĐH, HĐG, HĐNT: Nhận biết khối vuông, khối chữ nhật và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế


	x
	 HĐNT
	 HĐG
	HĐH 
	  
	HĐG

	20
	339
	Xác định được vị trí của đồ vật (phía trước- phía sau, phía trên - phía dưới, phía phải - phía trái) so với bản thân trẻ, với bạn khác, với một vật nào đó làm chuẩn
	Xác định vị trí của đồ vật (phía trước- phía sau, phía trên - phía dưới, phía phải - phía trái) so với bản thân trẻ, với bạn khác, với một vật nào đó làm chuẩn
	HĐH: Xác định vị trí của đồ vật (phía trước- phía sau, phía trên - phía dưới, phía phải - phía trái) so với bản thân trẻ, với bạn khác
HĐNT: TC 'hãy làm theo lời cô nói"
	x
	HĐNT
	HĐNT
	 
	HĐH
	 

	21
	345
	Gọi được tên các mùa trong năm theo thứ tự
	Nhận biết các mùa trong năm theo thứ tự
	ĐTT-HĐNT: Trò chuyện về các mùa trong năm. 
TC: Đông tây nam bắc
HĐC: Trò chơi ghép tranh các mùa
	x
	ĐTT
	 
	HĐNT
	ĐTT
	ĐTT

	22
	368
	Kể được tên và hoạt động nổi bật của một số lễ hội, sự kiện văn hóa tại địa phương
	Tên và hoạt động nổi bật của một số lễ hội, sự kiện văn hóa địa phương
	HĐH: Tìm hiểu về tết cổ truyền và quyền giữ gìn và phát huy bản sắc
	x
	 
	HĐH
	 
	 
	 

	23
	385
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	HĐH:Truyện
 Trái cây trong vườn/ sự tích bánh chưng bánh giày
HĐC//VSAN:Nghe kể chuyện phù hợp với chủ đề sự tích hoa cúc trắng, Cây rau của Thỏ út
	x
	HĐH
	HĐH
	HĐC
	
	VSAN

	24
	386
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	ĐTT/ VSAN: Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện

	x
	VSAN 
	VSAN
	VS-AN
	
	ĐTT

	25
	397 
	 Sử dụng được các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm phù hợp với ngữ cảnh
	Giao tiếp bằng một số từ Tiếng Anh đơn giản
	HĐC: Giao tiếp bằng một số từ Tiếng Anh đơn giản
	
	HĐC
	

HĐC
	

HĐC
	

HĐC
	

HĐC

	26
	405
	Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	Đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	HĐH:Thơ:  
 - Hoa cúc vàng
HĐH: Thơ Mùa xuân 
ĐTT/ VS-AN/:   Đọc thơ , ca dao, đồng dao, giải câu đố về chủ đề: Ăn quả, hoa cúc vàng Vè trái cây,  tết đang vào nhà, hoa đào, hoa kết trái…
	x
	VS-AN
	ĐTT
	ĐTT
	HĐH
	HĐH

	27
	441
	Có khả năng nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	Nhận dạng các chữ cái h,k trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	HĐH: Trò chơi chữ cái: h, k
 HĐG: Tìm chữ cái đã học
HĐC: Chơi TC xếp các chữ cái đã học
HĐNT: Viết chữ trên sân bằng phấn
	x
	HĐH
	HĐC
	HĐNT
	 
	HĐG

	28
	441
	Có khả năng nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	Nhận dạng các chữ cái p, q trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	HĐH: Làm quen với nhóm chữ: p, q
  HĐG: Tìm chữ cái đã học
ĐTT: Xếp chữ từ hột hạt
HĐNT: Viết chữ trên sân bằng phấn
	x
	ĐTT
	HĐG
	HĐH
	ĐTT
	HĐNT

	29
	457
	Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức
	Thực hiện công việc được giao 
( trực nhật, xếp dọn đồ chơi )
	HĐH: Bé yêu cây xanh     
HĐC: Dạy trẻ làm một số công việc giúp đỡ bố mẹ những công việc vừa sức
	x
	 
	HĐC
	 
	HĐH
	 

	30
	468
	Cố gắng tự hoàn thành đến cùng công việc được giao có sự giám sát của giáo viên. Tự nhận xét được mức độ hoàn thành công việc. Biết thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc
	Thực hiện công việc theo sự phân công và giám sát của cô giáo
	VSAN: Thực hiện công việc theo sự phân công và giám sát của cô giáo.
Quyền tham gia hoạt động
	x
	VS-AN
	VS-AN 
	VSAN 
	VS-AN
	

	31
	474
	Nhận biết được biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ của bản thân và của người khác
	Bày tỏ tình cảm phù hợp với trạng thái cảm xúc của người khác trong các tình huống giao tiếp khác nhau.
	VSAN: bày tỏ tình cảm phù hợp với trạng thái cảm xúc trong các tình huống
ĐTT- HĐNT: Trò chuyện về cách nhận biết cảm xúc trên khuôn mặt
	x
	 VSAN
	HĐNT
	VS-AN
	 VSAN
	ĐTT

	32
	477
	Biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi được an ủi, giải thích
	Cách kiềm chế cảm xúc tiêu cực
	VS-AN:Cách kiềm chế cảm xúc tiêu cực
ĐTT: Trò chuyện về kiềm chế cảm xúc khi được an ủi
	x
	ĐTT
	VS-AN
	ĐTT
	VSAN 
	VS-AN

	33
	494
	Có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn
	Lời nói và cử chỉ lễ phép, lịch sự trong giao tiếp
	ĐTT/HĐC/HĐNT: Lời nói và cử chỉ lễ phép, lịch sự trong giao tiếp
HĐG: Có thói quen chào hỏi, cảm ơn với khách hàng
	x
	ĐTT
	HĐG
	HĐNT
	HĐC
	

	34
	511
	Thích chăm sóc cây, con vật
	Bảo vệ, chăm sóc cây cối 
	HĐH: Bé yêu mùa xuân 
HĐNT: Thực hành chăm sóc cây xanh
HĐNT: QS cây góc thiên nhiên
ĐTT,HĐC: Bé làm gì để cây phát triển khỏe mạnh
	x
	HĐC
	HĐC
	 
	HĐNT
	HĐH

	35
	532
	Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát
	HĐH:  Dạy KNCH: Rau củ ngon tuyệt/ Lý cây bông/ Bé chúc tết

HĐG,HĐNT/ HĐC:  Hát bài hát về chủ đề: Quả
	x
	HĐNT
	HĐH
	HĐH
	HĐH
	HĐG

	36
	537
	Có khả năng vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa)
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc
	HĐH: Múa mùa xuân của em
ĐTT/HĐC: Múa các bài múa về chủ đề
	x
	ĐTT
	 
	HĐC
	 
	HĐH

	37
	553
	Biết phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	Phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	HĐH : Làm bưu thiếp chúc tết/ Xé dán 1 số cây rau                               HĐG: In chữ cái ,số, in hình bàn tay, bàn chân, cỏ cây hoa lá….
	x
	 HĐG
	HĐH
	HĐH
	 
	HĐG

	38
	555
	Biết pha trộn màu để tạo ra màu mới
	Pha trộn màu nước
	HĐG: Chấm màu nước hoa cỏ mùa xuân
HĐG: Bé tập pha màu nước
	x
	 HĐG
	 
	HĐG
	 
	HĐG

	39
	558
	Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục
	Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng / đường nét và bố cục
	HĐH: Xé dán vườn cây ăn quả
HĐC: Thảo luận, nêu nhận xét về sản phẩm đã tạo trong chủ đề
	x
	HĐH
	
	 
	HĐC 
	 

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 Cộng tổng số nội dung

	39
	30
	 
 28
	27
	26
	29

	 
	 
	 
	 
	 Đón trả trẻ
	 
	5
	3
	4
	3
	5

	 
	 
	 
	 
	 Thể dục sáng
	 
	1
	1
	1
	1
	1

	 
	 
	 
	 
	 HĐ góc
	 
	
	3
	4
	4
	5

	 
	 
	 
	 
	 HĐNT
	 
	6
	5
	5
	6
	6

	 
	 
	 
	 
	 VSAN
	 
	4
	4
	4
	5
	3

	 
	 
	 
	 
	 HĐC
	 
	5
	5
	4
	5
	5

	 
	 
	 
	 
	 Tham quan dã ngoại
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 Lễ hội
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 HĐH
	 
	5
	5
	5
	5
	5

	 
	 
	 
	 
	 TC
	 
	1
	1
	1
	0
	1

	 
	 
	 
	 
	 NT
	 
	1
	1
	1
	2
	1

	 
	 
	 
	 
	 NN
	 
	2
	1
	1
	1
	1

	 
	 
	 
	 
	 TCKNXH
	 
	0
	0
	0
	1
	1

	 
	 
	 
	 
	 TM
	 
	1
	2
	2
	1
	1







I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Nhánh 1: Động vật nuôi trong gia đình
	1 tuần
	Từ  16/12 đến 20/ 12
	Lương Thị Lụa

	SK 22/12

	Nhánh 2: Động vật sống dưới nước
	1 tuần
	Từ  23/ 12 đến 27/ 12
	
	SK Noel

	Nhánh 3: Động vật sống trong rừng
	1 tuần
	Từ 30/ 12 đến 3/ 1
	
	Tết dương lịch

	Nhánh 4: Những chú bướm xinh
	1 tuần
	Từ 6/01 đến 10/ 1
	
	



II. CHUẨN BỊ:
  
	
	Động vật nuôi trong gia đình
	Động vật sống dưới nước
	Động vật sống trong rừng
	Những chú bướm xinh


	Giáo viên
	- Bàn bạc thống nhất với giáo viên trong lớp sắp xếp, tạo môi trường lớp học phù hợp với chủ đề nhánh
“ ĐV nuôi trong gia đình”
- Tuyên truyền, trao đổi với phụ huynh và trẻ những việc cần phải làm trong chủ đề nhánh: Trò chuyện cùng với trẻ về tên gọi, đặc điểm, tác dụng,..của một số con vật nuôi trong gia đình,…sưu tầm một số nguyên vật liệu: vỏ hộp , sách truyện về các con vật nuôi trong gia đình,…
- Chuẩn bị một số nguyên vật liệu, phụ liệu , đồ dùng đồ chơi , tranh ảnh phù hợp với chủ đề: vỏ hộp, họa báo, giấy màu, tranh các con vật,… 
- Sưu tầm, sáng tác, lựa chọn một số bài thơ, bài hát, câu truyện,.. phù hợp với chủ đề 
- Tuyên truyền tới phụ huynh về bệnh mùa đông: Cách lây nhiễm, cách phòng bệnh.
	- Xây dựng kế hoạch chủ đề nhánh “ Động vật sống dưới nước”
- Bàn bạc thống nhất với giáo viên và trẻ trong lớp tạo môi trường lớp học phù hợp với chủ đề nhánh 
- Tuyên truyền, trao đổi với phụ huynh về những việc cần làm trong chủ đề nhánh. Vận động phụ huynh sưu tầm một số nguyên vật liệu , tranh ảnh, đồ dùng đồ chơi về các con vật sống dưới nước. 
- Trò chuyện giúp trẻ có một số hiểu biết động vật sống dưới nước: Tên gọi, thức ăn, một số đặc điểm nổi bật,...
- Chuẩn bị một số nguyên vật liệu, đồ dùng đồ chơi, sách báo, tạp chí, bài thơ, câu chuyện…có nội dung về động vật sống dưới nước

	- Bàn bạc, thống nhất với giáo viên và trẻ trong lớp  tạo môi trường lớp học phù hợp với chủ đề nhánh “Động vật sống trong rừng”
- Trò chuyện nhằm cung cấp cho trẻ một số hiểu biết về một số con vật sống trong rừng: tên gọi, một số đặc điểm đặc trưng, thức ăn, vận động,..
- Vận động phụ huynh ủng hộ một số đồ dùng đồ chơi, nguyên vật liệu: vỏ hộp, sách báo, tạp chí,… có nội dung về các con vật sống trong rừng
- Chuẩn bị, sưu tầm một số sách báo, tạp chí, bài hát, bài thơ, câu truyện, câu đố, đồ dùng đồ chơi …phù hợp với chủ đề 

	- Lập kế hoạch và xây dựng môi trường phù hợp với chủ đề nhánh Những chú bướm xinh
- Trò chuyện cùng trẻ, giúp trẻ hiểu có những hiểu biết vềNhững chú bướm xinh
 tên gọi, nơi hoạt động, côn trùng có lợi – côn trùng có hại,.. 
- Tuyên truyền và vận động phụ huynh sưu tầm, ủng hộ một số nguyên vật liệu , tranh ảnh về chủ đề nhánh Những chú bướm xinh
- Sưu tầm sách báo, tạp chí , bài hát, bài thơ, câu đố, đồ dùng đồ chơi …về chủ đề
- Tuyên truyền tới PHHS về chuẩn bị cho trẻ 5T chuẩn bị vào lớp 1

	 Nhà trường
	- Giúp đỡ tạo điều kiện cho lớp: ủng hộ CSVC, ....
- Duyệt kế hoạch chủ đề và tư vấn những vấn đề cần thiết

	Phụ huynh
	-Trò chuyện giúp đỡ trẻ có một số hiểu biết về một số con vật nuôi trong gia đình: tên gọi, đặc điểm nổi bật, thức ăn, cách chăm sóc,...
- Ủng hộ sách báo, tạp chí, vỏ hộp,tranh ảnh.....về chủ đề nhánh “động vật nuôi trong gia đình”
	- Trò chuyện giúp trẻ có một số hiểu biết về chủ đề nhánh “ động vật sống dưới nước”: tên gọi, nơi hoạt động, một số đặc điểm đặc trưng , cách vận động,... 
- Ủng hộ sách báo tạp chí, đồ dùng đồ chơi,...về chủ đề
	- Trò chuyện giúp trẻ có một số biết về một số con vật sống trong rừng: tên gọi, tính cách, thức ăn , vận động,...
- Ủng hộ sách báo tạp chí,tranh ảnh , đồ dùng đồ chơi...phù hợp với chủ đề.

	- Trò chuyện giúp trẻ có một số biết về Những chú bướm xinh:  tên gọi, đặc điểm, nơi sống,...
- Ủng hộ sách báo tạp chí,tranh ảnh , đồ dùng đồ chơi...phù hợp với chủ đề 
Những chú bướm xinh

	Trẻ
	- Cùng cô tạo môi trường phù hợp với chủ đề “ động vật nuôi trong gia đình”
- Có tâm thế thoải mái, phấn khởi khi tham gia các hoạt động 
- Tích cực tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn.
	- Có tâm thế thoải mái khi đến trường cùng cô và các bạn.
- Cùng cô tạo môi trường lớp học phù hợp với chủ đề nhánh “ động vật sống dưới nước”

	- Cùng cô và các bạn tạo môi trường lớp học phù hợp với chủ đề “động vật sống trong rừng”
- Có tâm thế vui vẻ , phấn khởi đến trường cùng cô và các bạn
- Tích cực tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn
	- Cùng cô và các bạn tạo môi trường lớp học phù hợp với chủ đề Những chú bướm xinh
- Vui vẻ, phấn khởi đến trường cùng cô và các bạn
- Tích cực tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn.



II. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ

	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Trò chuyện về mối liên hệ đơn giản giữa con vật môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
- Trò chuyện giúp trẻ nhận biết các tháng trong năm
- Đọc thơ, ca dao về các con vật: Con cua mà có 2 càng, chú chim sâu, rong và cá, gà mẹ đếm con...
- Trẻ chơi xếp chữ từ hột hạt. 
- Trò chuyện cùng trẻ về cách bảo quản đồ ăn đúng cách
- Trò chuyện giúp trẻ hiểu tại sao phải giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ
- Dạy trẻ sự lễ phép, lịch sự: vâng , dạ, thưa, gửi ..phù hợp trong giao tiếp
- Trò chuyện giáo dục trẻ không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường, ăn uống vệ sinh
- Tạo tình huống để trẻ trả lời câu hỏi rõ ràng , mạch lạc
- Trò chuyện giúp trẻ nhận biết đúng sai, tốt xấu

	

	2
	Thể dục sáng
	* Khởi động: Trẻ đi xung quanh lớp với các kiểu đi khác nhau ( kiễng chân, đi bằng gót chân, đi nhanh, chậm,…)
* Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với bài hát “ Chú ếch con”
- Hô hấp: gà gáy
- Tay: Tay thay nhau quay dọc thân
- Lưng, bụng: Ngồi duỗi chân, tay chống sau, chân thay nhau đưa lên cao 
- Chân: Bước khuỵu 1 chân sang ngang
- Bật: Bật tiến về phía trước
* Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng quanh lớp 2 -3 vòng
	

	3
	Hoạt động học
	Nhánh 1
Động vật nuôi trong gia đình
	Ngày 16/12
Phát triển thể chất

Bò bằng bàn tay và bàn chân 
	Ngày 17/12
Phát triển thẩm mỹ
STEAM
Làm con trâu từ lá cây
	Ngày 18/12
Hoạt động khám phá

Một số con vật nuôi trong gia đình
	Ngày 19/12
Phát triển ngôn ngữ
Truyện “ Chú gà trống kiêu căng”

	Ngày 20/12 
Phát triển thẩm mỹ
Dạy KNCH: Gà trống thổi kèn

	

	
	
	Nhánh 2
Động vật sống dưới nước
	Ngày 23/12
Phát triển thẩm mĩ
Lễ hội Noel:
Biểu diễn Bé vui noel 
	Ngày 24/ 12
Phát triển ngôn ngữ
LQCC :  B,D,Đ

	Ngày 25/12 
Phát triển nhận thức
HĐKP: Một số con vật sống dưới nước
	Ngày 26/ 12 
Phát triển thẩm mĩ
Dạy VĐ múa: Cá vàng bơi

	Ngày 27/ 12 
Phát triển ngôn ngữ
Thơ: Vè loài vật

	

	
	
	Nhánh 3
Động vật sống trong rừng
	Ngày 30/12
Phát triển thể chất
Bật nhảy từ trên cao xuống ( 45 - 50 cm )

	Ngày 31/ 12
Phát triển nhận thức
HĐKP: Tìm hiểu 1 số ĐV sống trong rừng
	Ngày 1/ 1
Nghỉ tết DL
	Ngày 2/ 1
Phát triển TCKNXH:
Bé học cách phòng vệ trước những con vật nguy hiểm
	Ngày 3/ 1
Phát triển thẩm mĩ
Làm con thỏ từ khăn bông
	

	
	
	Nhánh 4
Những chú bướm xinh
	Ngày 6/ 1
Phát triển ngôn ngữ
LQCC: L,N,M 
	Ngày 7/ 1
Phát triển nhận thức
HĐKP: Vòng đời phát triển của bướm
	Ngày 8/ 1
Phát triển ngôn ngữ
Đóng kịch: Điều ước của sâu bướm 

	Ngày 9/ 1 
Phát triển nhận thức
Đếm đến 10. Nhận biết chữ số 10
	Ngày 10/ 1
Phát triển thẩm mỹ
Gấp con bướm
	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1
Động vật nuôi trong gia đình
	Ngày 16/12
- QS con gà con và đếm số lượng
· TCVĐ: Tạo nhóm 10 gà con đi kiếm ăn
- Chơi tự do 
	Ngày 17/12
- Nhặt sỏi chơi tách gộp theo khả năng
- TCVĐ: VĐ theo nhạc
- Chơi tự do 
	Ngày 18/12
- GD trẻ giữ gìn, bảo vệ sách
- TCVĐ: Làm thỏ bật nhảy
- Chơi tự do 
	Ngày 19/12
- Trò chuyện về an toàn khi chăm sóc con vật
- TCVĐ: VĐ theo nhạc
- Chơi tự do 
	Ngày 20/12
- QS con thỏ
- TCVĐ: TC Xi bô khoai. Nghe hiểu các từ khái quát, từ trái nghĩa 
- Chơi tự do 
	

	
	
	Nhánh 2
Động vật sống dưới nước
	Ngày 23/12
- QS con cá vàng
- TCVĐ: Bò bằng bàn tay và bàn chân
- Chơi tự do 
	Ngày 24/12
- QS con tôm
- TCVĐ: Cá sấu lên bờ
- Chơi tự do 
	Ngày 25/12
- Nhặt lá vàng trên sân, xếp hình theo ý thích và đặt tên cho SP
- VĐ: Bài hát cá Vàng bơi
- Chơi tự do 
	Ngày 26/12
- Tách gộp các viên sỏi
- TCVĐ: Cá sấu lên bờ
- Chơi tự do
	Ngày 27/12
- Trò chuyện- Hướng dẫn trẻ phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách
- TCVĐ: Bò bằng bàn tay và bàn chân
- Chơi tự do 
	

	
	
	Nhánh 3

Động vật sống trong rừng
	Ngày 30/12
- GD trẻ giữ gìn và bảo vệ sách
TCVĐ: Ai là chú chuột túi
- Chơi tự do
	Ngày 31/12
- Nghe truyện Rùa và Thỏ
- TCVĐ: TC đi kiểm chúa la (sắp xếp quy tắc 1 trai:1 gái...)
- Chơi tự do 
	Ngày 1/1

Nghỉ tết DL

	Ngày 2/1
- Nhặt sỏi chơi tách gộp theo khả năng
- TCVĐ: Thỏ bật nhảy
- Chơi tự do
	Ngày 3/1
- Nghe truyện: Chú Dê đen
- VĐ theo nhạc: Ta đi vào rừng xanh
- Chơi tự do
	

	
	
	Nhánh 4
Những chú bướm xinh

	Ngày 6/1
- Cùng trẻ đọc truyện qua tranh.
- TCVĐ: TC “ Xi bô khoai” ( giúp trẻ nghe các từ khái quát, trái nghĩa )
- Chơi tự do
	Ngày 7/1
- QS con sâu
- TCVĐ: Đi như gấu, bò như chuột 
- Chơi tại khu vực chợ quê
	Ngày 8/1
- QS con bướm
- TCVĐ: Rùa bò về đích
- Chơi tại khu vực sách truyện
	Ngày 9/1
- Nhặt sỏi chơi tách gộp theo khả năng
- TCVĐ: Đi như gấu, bò như chuột
- Chơi tự do 
	Ngày 10/1
- Đồng dao " Con kiến"
- TCVĐ: Bò bằng bàn tay bàn chân
- Chơi tại khu vực vận động
	

	5
	


Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Trò chuyện về cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản
- Dạy trẻ ăn uống gọn gàng, không làm rơi vãi thức ăn
- Trò chuyện giúp trẻ nghe hiểu câu đơn, câu ghép, câu mở rộng
- Dạy trẻ thể hiện sự lễ phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", … trong giao tiếp 
- Giáo dục trẻ che miệng khi hắt hơi, ho khi đang ăn
- Nghe các bài hát, bài thơ, đồng dao, vè loài vật trước khi ngủ: Con cua mà có 2 càng, chú chim sâu, rong và cá, gà mẹ đếm con...
- Nghe kể chuyện: Ông lão đánh cá và con cá vàng, thỏ và rùa...
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